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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết tiếng Trung trung cấp 2 

Mã học phần:  71MAW540172 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71MAW540172_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

 

 

 

 

Câu 1: 根据所给的提示词完成句子或会话 (3.0 分/0.5) 

1.  A: 我们商量商量再决定。 

B: _____________________。（不必） 

2.  哪怕再便宜，再好看，如果没有用，_____________________。（买） 

3.  A: 你喜欢看电影吗？ 

B:当然，我最喜欢电影，_____________________。只要） 

4.  A: 今天天气真好，爬山少带一点儿东西。 

B: ______________________________。（万一） 

5.  A:别买手机了，房间里有电话就可以了。 

B:____________________________。 （离不开） 

6.  A:___________________________？（方便） 

B:不太方便，离车站太远了，每天要走半个小时。  

 

Câu 2: 整理句子 (2.0 分/0.5) 

1.  经理 去酒店 秘书 见客户 下班后 和 一起 



BM-004 

Trang 2 / 4 

2.  足球比赛 他 学校 了 参加 的  

3.  是朋友 既然 就应该 互相 我们 信任  

4.  爸爸 很 对 她的成绩 满意   

 

 

Câu 3:根据所给的提示图片，写一篇 100-120 字左右的短文，题目自拟 (3.0 分) 

 

 
                                                                       卡 

 

Câu 4:缩写文章，50-80 字左右 (2.0 分) 

 

丢失的钱包 
 

在一个阳光明媚的下午，小明和爸爸妈妈一起去公园玩。他们玩得很开心，参

观了各种各样的花，还看到了许多可爱的小动物。 

 

傍晚时，他们准备回家。走到公园门口的时候，小明忽然发现自己的钱包不见

了。他急得满头大汗，连忙沿着来时的路去找，可是怎么也找不到。 

 

小明的钱包里装着他的零花钱，还有一张他心爱的照片。他非常着急，眼泪都

快掉下来了。 

 

爸爸妈妈也帮着小明一起找，可是找了半天，仍然没有找到。这时，天色渐渐

暗了下来，公园里的人也越来越少。 

 

就在他们快要放弃的时候，一位清洁工阿姨叫住了他们。“小朋友，你是不是

丢了一个钱包？”阿姨手里拿着一个蓝色的钱包，正是小明的。 
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小明激动得跳了起来，连忙向阿姨道谢。阿姨笑着说：“不用谢，这是我应该做

的。你看，你的钱包里还有不少。 

 

小明认真地点点头，他接过钱包，发现里面的东西一样不少，连一分钱都没少。

他再次向阿姨表示感谢，然后和爸爸妈妈一起高高兴兴地回家了。 

 

在回家的路上，爸爸对小明说：“今天多亏了那位好心的阿姨，你才能找回钱

包。这件事告诉我们，诚实和信任是多么重要啊！” 

 

小明认真地听着，他明白了一个道理：诚实守信是做人的根本，我们要做一个

诚实守信的人。 

 

 

----Hết----  
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Phần 1  3 điểm  

1 Căn cứ vào câu trả lời thực tế của sinh viên 

1. Diễn đạt câu đúng trật từ ngữ pháp: 0.3 

2. Câu sử dụng phù hợp với ngữ cảnh: 0.2 

3. Có lỗi sai chính tả: - 0.1 

0.5  

2 0.5  

3 0.5  

4 0.5  

5 0.5  

6 0.5  

Phần 2  2 điểm  

1 下班后她和经理一起去见客户。 0.5  

2 他参加了学校的足球比赛。 0.5  

3 既然是朋友应该互相信任。 0.5  

4 爸爸对她的成绩很满意。 0.5  

Phần 3  3 điểm  

 Diễn đạt câu đúng trật tự ngữ pháp tiếng Trung; câu sử 

dụng phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 
1.0  

 Bài viết có đặt tiêu đề 0.5  

 Phương pháp lập luận logic (diễn giải, quy nạp,…) 1.0  

 Độ dài đoạn văn phù hợp với yêu cầu đề bài 0.5  

Phần 4  2 điểm  

 Diễn đạt câu đúng trật tự ngữ pháp tiếng Trung 1.0  

 Câu sử dụng phù hợp với ngữ cảnh, tình huống 0.5  

 Phương pháp lập luận logic (diễn giải, quy nạp,…) 1.0  

 Độ dài đoạn văn phù hợp với yêu cầu đề bài 0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

                                                                  TP. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng 03  năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                          Đã duyệt                                                          Đã ký 

 

 

 

 TS. Phạm Đình Tiến TS. Phạm Đình Tiến 


